
STT Họ tên giáo viên Đơn vị công tác Ngày dạy

1 Vũ Thị Diệp Trường THPT Trần Phú 03/3/2025

2 Nguyễn Hoàng Minh Phương Trường THPT Trần Phú 03/3/2025

3 Hoàng Ngọc Lâm Trường THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt 04/3/2025

4 Nguyễn Thị Thanh Bình Trường THCS & THPT Đống Đa 04/3/2025

5 Trương Công Hùng Trường THPT Chuyên Bảo Lộc 04/3/2025

6 Phạm Phú Quốc Trường THPT Nguyễn Tri Phương 04/3/2025

7 Nguyễn Văn Thịnh Trường THPT Lâm Hà 04/3/2025

8 Ngô Văn Tuấn Trường THPT Lâm Hà 04/3/2025

9 Nông Thị Hồng Hạnh Trường THPT Nguyễn Thái Bình 04/3/2025

10 Đặng Đinh Huy Trường THPT Tân Hà 04/3/2025

11 Đoàn Phương Thanh Trường THPT Bùi Thị Xuân 04/3/2025

12 Vũ Thị Tâm Trường THPT Phan Bội Châu 05/3/2025

13 Lê Quốc Anh Trường THPT Thị trấn Đạm Ri 05/3/2025

14 Thạch Minh Hoàn Trường THPT Gia Viễn 05/3/2025

15 Nguyễn Thị Ái Liên Trường THPT Bảo Lộc 05/3/2025

16 Nguyễn Thị Thu Huyền Trường THPT Lộc Thanh 05/3/2025

17 Phan Thị Quỳnh Giao Trường THCS&THPT Xuân Trường 05/3/2025

18 Nguyễn Văn Quốc Trường THPT Di Linh 05/3/2025

19 Nguyễn Thị Minh Thi Trường THPT Nguyễn Huệ 05/3/2025

20 Dương Chu Ngọc Cẩm Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng 05/3/2025

21 Đặng Nguyễn Ngọc Thúy Trường THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt 06/3/2025

22 Lê Thị Thúy Hằng Trường THPT Lương Thế Vinh 06/3/2025

23 Phan Thị Xuân Hưng Trường PT Hermann Gmeiner Đà Lạt 06/3/2025

24 Lò Văn Khoa Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 06/3/2025

25 Lê Thị Ly Ngọc Trường THPT Trường Chinh 06/3/2025

26 Trần Thị Hoa Trường THCS&THPT Lộc Bắc 06/3/2025

27 Vũ Thị Thanh Thảo Trường THPT Chu Văn An 06/3/2025

28 Dương Thị Thanh Tình Trường THPT Lê Thị Pha 06/3/2025

29 Lê Hoàng Phương Trường THCS&THPT Chi Lăng 06/3/2025
(Danh sách này gồm 29 giáo viên)

KẾT QUẢ BỐC THAM NGÀY DẠY

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh- Cấp Trung học phổ thông -Năm học 2024  - 2025

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG

Môn: Toán



STT Họ tên giáo viên Đơn vị công tác Ngày dạy

1 Trần Tố Uyên Trường THPT Trần Phú 03/3/2025

2 Đặng Thị Phượng Trường THPT Thị trấn Đạm Ri 04/3/2025

3 Trần Thị Bích Nga
Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS-THPT 

tỉnh Lâm Đồng
04/3/2025

4 Đỗ Thị Bích Hạnh Trường THPT Bảo Lâm 04/3/2025

5 Nguyễn Thị Phương Uyên Trường THPT Bảo Lộc 04/3/2025

6 Phan Thị Tế Trường THPT Chu Văn An 04/3/2025

7 Nguyễn Anh Tuấn Trường THPT Yersin Đà Lạt 04/3/2025

8 Long Thị Mỹ Hạnh Trường THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt 05/3/2025

9 Trần Thị Dung Trường PT Hermann Gmeiner Đà Lạt 05/3/2025

10 Lê Thị Thùy Nga Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 05/3/2025

11 Đinh Thị Vui Trường THPT Lộc Phát 05/3/2025

12 Phạm Viết Thắng Trường THPT Lâm Hà 05/3/2025

13 Nghiêm Thị Tươi Trường THPT Lê Quý Đôn - Lâm Hà 05/3/2025

14 Lê Xuân Tú Trường THCS & THPT Đống Đa 06/3/2025

15 Phạm Thị Nga Trường THPT Bảo Lộc 06/3/2025

16 Hoàng Quốc Việt Trường THPT Đức Trọng 06/3/2025

17 Nguyễn Trương Dương Cầm Trường THCS -THPT Tà Nung 06/3/2025

Môn: Vật lý

(Danh sách này gồm 17 giáo viên)



STT Họ tên giáo viên Đơn vị công tác Ngày dạy

1 Phạm Thị Khánh Ly Trường THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt 04/3/2025

2 Trần Minh Ký Trường THPT Đạ Huoai 04/3/2025

3 Lê Thị Liễu Trường THPT Lương Thế Vinh 04/3/2025

4 Nguyễn Hà Như Trúc Trường THPT Hoàng Hoa Thám 04/3/2025

5 Lê Văn Phương Trường THPT Bảo Lộc 04/3/2025

6 Nguyễn Thị Đoan Trang Trường THPT Trần Phú 04/3/2025

7 Trần Thị Bảo Quyên Trường THCS&THPT Tây Sơn 04/3/2025

8 Huỳnh Thiên Khôi Trường THCS&THPT Xuân Trường 04/3/2025

9 Vũ Thị Hằng Trường THPT Lộc Thành 04/3/2025

10 Phạm Thị An Trường THPT Lê Hồng Phong 05/3/2025

11 Phan Thị Tùng Lâm Trường THCS và THPT Võ Nguyên Giáp 05/3/2025

12 Diệp Thị Mỹ Trinh Trường THPT Quang Trung 05/3/2025

13 Nguyễn Thị Bảo Trâm Trường THCS & THPT Đống Đa 05/3/2025

14 Nguyễn Thị Xuân Trinh Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 05/3/2025

15 Đỗ Thị Lan Trường THPT Nguyễn Tri Phương 05/3/2025

16 Nguyễn Ngô Tuấn Anh Trường THPT Nguyễn Tri Phương 05/3/2025

17 Hồ Thị Lệ Diễm Trường THPT Trần Phú 05/3/2025

18 Nguyễn Thị Thu Hằng Trường THPT Lâm Hà 05/3/2025

19 Trần Thị Kim Ngọc Trường THPT Nguyễn Du 05/3/2025

20 Phạm Thị Huệ Trường THPT Tân Hà 05/3/2025

21 Nguyễn Thị Hồng Thọ Trường THPT Hùng Vương 06/3/2025

22 Nguyễn Trần Hữu Vũ Trường THPT Phan Đình Phùng 06/3/2025

23 Đỗ Thị Cẩm Lệ Trường THPT Trường Chinh 06/3/2025

24 Lương Thị Cẩm Hội Trường THPT Bảo Lâm 06/3/2025

25 Nguyễn Thị Bích Nga Trường THPT Đức Trọng 06/3/2025

26 Nguyễn Thị Tường Vy Trường THCS&THPT Tà Nung 06/3/2025

27 Đỗ Thị Ngọc Trang Trường THPT Chu Văn An 06/3/2025

28 Trịnh Thị Mỹ Diễm Trường THPT Di Linh 06/3/2025
29 Nguyễn Dương Nữ Kiều Chinh Trường THPT Cát Tiên 06/3/2025

Môn: Hóa học

(Danh sách này gồm 29 giáo viên)



STT Họ tên giáo viên Đơn vị công tác Ngày dạy

1 Hà Thị Ngân Trường THPT Đơn Dương 04/03/2025

2 Hồ Thị Lan Trường THPT Hoàng Hoa Thám 04/03/2025

3 Phạm Thị Tố Nga Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 04/03/2025

4 Phạm Thị Thanh Ngọc Trường THPT Thị trấn Đạm Ri 04/03/2025

5 Kră Jăn K'Soan Trường THPT Nguyễn Thái Bình 05/03/2025

6 Trần Thị Hồng Trường THPT Lộc Thành 05/03/2025

7 Trần Thị Thương Trường THCS&THPT Xuân Trường 05/03/2025

8 Phạm Thị Hồng Thủy Trường THPT Bảo Lộc 05/03/2025

9 Nguyễn Viết Hưng THPT Bùi Thị Xuân 06/03/2025

10 Nguyễn Thị Bích Hồng Trường THPT Thăng Long Lâm Hà 06/03/2025

11 Hoàng Thị Hoan Trường THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt 06/03/2025

Môn: Sinh học

(Danh sách này gồm 11 giáo viên)



STT Họ tên giáo viên Đơn vị công tác Ngày dạy

1 Phan Thị Minh THPT Bùi Thị Xuân 03/3/2025

2 Hoàng Thị Bạch Tuyết. Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 04/3/2025

3 Lê Thị Hạnh Trường THCS&THPT Tây Sơn 04/3/2025

4 Nguyễn Thị Dung Trường THCS&THPT Xuân Trường 04/3/2025

5 Nguyễn Tấn Hùng Trường THPT Di Linh 04/3/2025

6 Võ Thị Hường Trường THCS và THPT Võ Nguyên Giáp 05/3/2025

7 Phạm Văn Huy Trường PT Hermann Gmeiner Đà Lạt 05/3/2025

8 Kiều Thị Lệ Hoa Trường THPT Trần Phú 05/3/2025

9 Nguyễn Tiến Duy Trường PTDTNT THCS&THPT Liên huyện phía Nam 05/3/2025

10 Thân Thị Bích Trường THCS&THPT Tà Nung 06/3/2025

11 Nguyễn Tùng Mậu Trường THPT Thăng Long Lâm Hà 06/3/2025

(Danh sách này gồm 11 giáo viên)

Môn: Tin học



STT Họ tên giáo viên Đơn vị công tác Ngày dạy

1 Mai Thị Huệ THPT Bùi Thị Xuân 03/3/2025

2 Lê Thị Nam Trường THPT Lê Hồng Phong 04/3/2025

3 Ka Thị Hương Trường THPT Thị trấn Đạm Ri 04/3/2025

4 Ngô Thị Ngà Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 04/3/2025

5 Phan Thị Loan Trường THCS&THPT Lộc Bắc 04/3/2025

6 Nguyễn Thị Thùy Tiên Trường THPT Di Linh 04/3/2025

7 Nguyễn Thị Thanh Nhuần Trường THPT Lộc Thành 04/3/2025

8 Đàm Thị Thúy Nga Trường THPT Thăng Long Lâm Hà 04/3/2025

9 Lê Thị Phương Nam Trường THPT Tân Hà 04/3/2025

10 Ninh Thị Thủy Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng 04/3/2025

11 Bùi Thị Ưng Trường THPT Lê Quý Đôn 05/3/2025

12 Bùi Thị Luyến Trường THCS và THPT Võ Nguyên Giáp 05/3/2025

13 Nguyễn Văn Dũng Trường THPT Lộc An 05/3/2025

14 Trần Thị Trúc Ly Trường THPT Phan Bội Châu 05/3/2025

15 Ka Nhàn Trường THPT Phan Bội Châu 05/3/2025

16 Vũ Thị Minh Phước Trường THCS & THPT Đống Đa 05/3/2025

17 Hoàng Thị Thu Ngân Trường THPT Lang Biang 05/3/2025

18 Nguyễn Thị Thùy Liên Trường THPT Trần Phú 05/3/2025

19 Đinh Thị Thanh Trường THCS&THPT Xuân Trường 05/3/2025

20 Nguyễn Ngọc Bảo Quyên Trường THPT Lê Thị Pha 05/3/2025

21 Yang Kar Thao Trường THPT Lộc Thành 05/3/2025

22 Nguyễn Xuân Linh Trường THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt 06/3/2025

23 Lê Thị Hạnh Nguyên Trường THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt 06/3/2025

24 Phan Thị Lệ Huyền Trường THPT Trường Chinh 06/3/2025

25 Lê Thị Huyền Trang Trường THPT Bảo Lâm 06/3/2025

26 Nguyễn Thị Hương Trường THPT Bảo Lộc 06/3/2025

27 Nguyễn Thị Bảo Thu Trường THPT Chuyên Bảo Lộc 06/3/2025

28 Phạm Thị Hồng Duyên Trường THPT Chuyên Bảo Lộc 06/3/2025

29 Ninh Thị Vui Trường THCS&THPT Tây Sơn 06/3/2025

30 Vũ Thị Hoa Trường THPT Lâm Hà 06/3/2025

Môn: Ngữ văn

(Danh sách này gồm 30 giáo viên)



STT Họ tên giáo viên Đơn vị công tác Ngày dạy

1 Trần Thị Thu Lan Trường THPT Bùi Thị Xuân 03/3/2025

2 Ngô Thị Hồng Nhung Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 04/3/2025

3 Thái Vĩnh Quốc Trường THPT Lộc Phát 04/3/2025

4 Nguyễn Tuân Hợp Trường THPT Bảo Lộc 04/3/2025

5 Trương Trọng Tuân Trường THPT Nguyễn Chí Thanh 04/3/2025

6 Nguyễn Thị Hương Giang Trường THPT Tân Hà 04/3/2025

7 Hồ Hải Dương Trường THCS&THPT Đạ Nhim 04/3/2025

8 Đặng Thị Phương Mai Trường THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt 05/3/2025

9 Phạm Văn Tuyên Trường PT Hermann Gmeiner Đà Lạt 05/3/2025

10 Nguyễn Đình Mạnh Trường THPT Trần Phú 05/3/2025

11 Lê Thị Phương Nam Trường THPT Lâm Hà 05/3/2025

12 Nguyễn Thị Xuân Nhi Trường THPT Nguyễn Thái Bình 05/3/2025

13 Nguyễn Công Thành Trường THCS&THPT Chi Lăng 05/3/2025

14 Hà Thị Minh Nguyệt Trường THPT Bảo Lâm 06/3/2025

15 Lê Thanh Nguyên Duy Trường THPT Đức Trọng 06/3/2025

16 Trịnh Thị Thắm Trường THPT Lộc Thành 06/3/2025

17 Dương Thị Hương Trường THPT Nguyễn Du 06/3/2025

18 Vũ Thảo Ly Trường THPT Thăng Long Lâm Hà 06/3/2025

(Danh sách này gồm 18 giáo viên)

Môn: Lịch sử



STT Họ tên giáo viên Đơn vị công tác Ngày dạy

1 Hứa Ngọc Tuyền Ni Trường THPT Bùi Thị Xuân 03/3/2025

2 Đoàn Thị Thân Trường THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt 04/3/2025

3 Hoàng Văn Quyết Trường PT Hermann Gmeiner Đà Lạt 04/3/2025

4 Huỳnh Phương Tài Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 04/3/2025

5 Vũ Việt Hà Trường THPT Trần Phú 04/3/2025

6 Ka Hường Trường THPT Nguyễn Huệ 04/3/2025

7 Đinh Thị Nga Trường THPT Nguyễn Thái Bình 04/3/2025

8 Nguyễn Thị Dương Trường THPT Phan Bội Châu 05/3/2025

9 Đinh Thị Thu Hương Trường THPT Quang Trung 05/3/2025

10 Lê Hữu Tài Trường THCS & THPT Đống Đa 05/3/2025

11 Ka Thiên Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS-THPT tỉnh Lâm Đồng 05/3/2025

12 Nguyễn Thị Hương Giang Trường THPT Phan Đình Phùng 05/3/2025

13 Phạm Thị Quyên Trường THCS&THPT Tây Sơn 05/3/2025

14 Nguyễn Khánh Chung Trường THPT Bảo Lộc 06/3/2025

15 Lơ Mu Na Siêm Trường THCS&THPT Đạ Sar 06/3/2025

16 Châu Thị Thu Hiền Trường THCS&THPT Tây Sơn 06/3/2025

17 Vũ Thị Phương Trường THPT Di Linh 06/3/2025

18 Trần Thị Thiên Trường THPT Tân Hà 06/3/2025

(Danh sách này gồm 18 giáo viên)

Môn: Địa lý



STT Họ tên giáo viên Đơn vị công tác Ngày dạy

1 Bạch Thu Hà Trường THPT Trần Phú 03/3/2025

2 Trần Thị Mai Thơm Trường THPT Lê Hồng Phong 04/3/2025

3 Trần Thị Hiếu Thảo Trường THPT Thị trấn Đạm Ri 04/3/2025

4 Nguyễn Thị Quỳnh Trường THPT Chuyên Bảo Lộc 04/3/2025

5 Đặng Như Tú Hoài Trường THPT Chu Văn An 04/3/2025

6 Nguyễn Thị Thanh Tiền Trường THPT Nguyễn Viết Xuân 04/3/2025

7 Nguyễn Thị Thảo Uyên Trường THPT Yersin Đà Lạt 04/3/2025

8 Nguyễn Thị Huế Trường THPT Phan Bội Châu 05/3/2025

9 Hồ Thị An Trường THCS & THPT Đống Đa 05/3/2025

10 Nguyễn Thị Hoa Trường THPT Gia Viễn 05/3/2025

11 Vũ Thị Yến Vân Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 05/3/2025

12 Nguyễn Thị Hoài Hương
Trường Phổ thông Dân tộc

Nội trú THCS-THPT tỉnh Lâm Đồng
05/3/2025

13 Đinh Thị Hậu Trường THPT Bảo Lộc 05/3/2025

14 Trương Ngọc Thảo Trang Trường THPT Lâm Hà 05/3/2025

15 Đặng Thị Hạnh Trường THPT Tân Hà 05/3/2025

16 Vòng Phấn Hà Trường THPT Bùi Thị Xuân 05/3/2025

17 Nguyễn Thị Lan Trường THPT Lê Hồng Phong 06/3/2025

18 Ngô Thị Vân Kiều Trường THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt 06/3/2025

19 Nguyễn Thị Dung Trường THPT Hoàng Hoa Thám 06/3/2025

20 Hồ Xuân Tiên Trường THPT Chuyên Bảo Lộc 06/3/2025

21 Mai Thị Năm Trường THPT Lê Quý Đôn - Lâm Hà 06/3/2025

Môn: Tiếnh Anh

(Danh sách này gồm 21 giáo viên)



STT Họ tên giáo viên Đơn vị công tác Ngày dạy

1 Nguyễn Thị Mỹ Lộc Trường THPT Bùi Thị Xuân 03/3/2025

2 Hà Văn Duân Trường THPT Hùng Vương 04/3/2025

3 Nguyễn Thế Tuấn Trường THPT Thăng Long Lâm Hà 04/3/2025

4 Bùi Minh Lộc Trường THCS & THPT Đống Đa 04/3/2025

5 Nguyễn Hoàng Dần Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 04/3/2025

6 Vũ Minh Hiếu Trường THPT Bảo Lộc 04/3/2025

7 Nguyễn Hữu Hoàng
Trường TH, THCS&THPT Quốc tế Châu Á Thái 

Bình Dương Bảo Lộc
04/3/2025

8 Hoàng Văn Sỹ Trường PT Hermann Gmeiner Đà Lạt 05/3/2025

9 Trần Văn Ngọc Trường THPT Chu Văn An 05/3/2025

10 Lê Văn Phòng Trường THPT Lâm Hà 05/3/2025

(Danh sách này gồm 10 giáo viên)

Môn: Giáo dục Quốc phòng an ninh



STT Họ tên giáo viên Đơn vị công tác Ngày dạy

1 Đỗ Quang Hải Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng 04/3/2025

2 Phạm Văn Long Trường THPT Lê Quý Đôn 04/3/2025

3 Bùi Văn Bảo Trường THPT Quang Trung 05/3/2025

4 Lê Văn Đường THPT Pró 05/3/2025

5 Nguyễn Bá Đại Trường PTDTNT THCS&THPT Liên huyện phía Nam 05/3/2025

6 Nguyễn Văn Học Trường THCS & THPT Đống Đa 06/3/2025

7 Nguyễn Thị Thanh Trường THPT Lâm Hà 06/3/2025

(Danh sách này gồm 17 giáo viên)

Môn: Giáo dục thể chất



STT Họ tên giáo viên Đơn vị công tác Ngày dạy

1 Nguyễn Thị Tiến Trường THPT Trần Phú 03/3/2025

2 Nguyễn Thị Hương Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 04/3/2025

3 Nguyễn Thị Dung Trường THPT Nguyễn Du 04/3/2025

4 Lê Thị Quỳnh Nga Trường THPT Nguyễn Thái Bình 04/3/2025

5 Nguyễn Thị Kim Hoàn Trường THPT Bùi Thị Xuân 04/3/2025

6 Trần Văn Lâm Trường THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt 05/3/2025

7 Nguyễn Thị Thuỷ Trường THPT Chuyên Bảo Lộc 05/3/2025

8 Nguyễn Thị Trang Trường THPT Nguyễn Tri Phương 05/3/2025

(Danh sách này gồm 08 giáo viên)

Môn: Giáo dục kinh tế và pháp luật



STT Họ tên giáo viên Đơn vị công tác Ngày dạy

1 Đỗ Thị Mỹ Hạnh Trường THPT Lương Thế Vinh 04/3/2025

2 Nguyễn Thị Thuật Trường THPT Chu Văn An 04/3/2025

(Danh sách này gồm 02 giáo viên)

Môn: Công nghệ nông nghiệp



STT Họ tên giáo viên Đơn vị công tác Ngày dạy

1 Phan Thị Hằng Trường THPT Chu Văn An 04/3/2025

2 Nguyễn Chí Khánh Trường THPT Thăng Long Lâm Hà 04/3/2025

(Danh sách này gồm 02 giáo viên)

Môn: Công nghệ công nghiệp


